
Số TT Số phù hiệu Đơn vị kinh doanh vận tải Biển đăng ký Ngày cấp Có giá trị đến Loại phù hiệu 

1 XT5825000094 Hợp tác xã vận tải ô tô Phan Rang 85C03584 23/01/2025 23/01/2026 Tải

2 XT5825000097 Hợp tác xã vận tải ô tô Phan Rang 85E00127 23/01/2025 23/01/2026 Tải

3 XT5825000074 Hợp tác xã vận tải ô tô Phan Rang 79C10076 21/01/2025 31/01/2026 Tải

4 XT5825000075 Hợp tác xã vận tải ô tô Phan Rang 85G00087 20/01/2025 31/01/2026 Tải

5 XT5825000067 Hợp tác xã vận tải ô tô Phan Rang 85C02333 20/01/2025 30/12/2025 Tải

6 XT5825000059 Hợp tác xã vận tải ô tô Phan Rang 86C04016 20/01/2025 31/01/2027 Tải

7 XT5825000076 Hợp tác xã vận tải ô tô Phan Rang 85H01219 20/01/2025 31/01/2026 Tải

8 XT5825000051 Hợp tác xã vận tải ô tô Phan Rang 85C03719 20/01/2025 31/12/2025 Tải

9 XT5825000045 Hợp tác xã vận tải ô tô Phan Rang 85H00365 16/01/2025 31/01/2026 Tải

10 XT5825000029 Hợp tác xã vận tải ô tô Phan Rang 85C05198 13/01/2025 31/01/2027 Tải

11 XT5825000020 Hợp tác xã vận tải ô tô Phan Rang 86C14021 09/01/2025 31/01/2026 Tải

12 XT5825000028 Hợp tác xã vận tải ô tô Phan Rang 85F00125 10/01/2025 31/01/2026 Tải

13 XT5825000017 Hợp tác xã vận tải ô tô Phan Rang 85C06050 07/01/2025 07/01/2026 Tải

14 XT5825000015 Hợp tác xã vận tải ô tô Phan Rang 86H01065 06/01/2025 31/12/2025 Tải

15 XT5825000008 Hợp tác xã vận tải ô tô Phan Rang 85E00168 02/01/2025 31/12/2025 Tải

16 XT5825000077 Hợp tác xã vận tải ô tô số 1 85C02421 22/01/2025 31/01/2026 Tải

17 XT5825000079 Hợp tác xã vận tải ô tô số 1 85H00605 21/01/2025 31/01/2026 Tải

18 XT5825000039 Hợp tác xã vận tải ô tô số 1 85C04605 15/01/2025 31/01/2026 Tải

19 XT5825000032 Hợp tác xã vận tải ô tô số 1 85H00459 14/01/2025 31/01/2026 Tải

20 XT5825000030 Hợp tác xã vận tải ô tô số 1 85C02893 13/01/2025 31/01/2026 Tải

21 XT5825000025 Hợp tác xã vận tải ô tô số 1 85H00606 10/01/2025 31/12/2026 Tải

22 XT5825000019 Hợp tác xã vận tải ô tô số 1 79C16219 08/01/2025 31/12/2027 Tải

23 XT5825000001 Hợp tác xã vận tải ô tô số 1 85C04858 02/01/2025 31/12/2025 Tải

24 XT5825000084 Cty TNHH TM&VT An Anh Quê Hương 85B00486 23/01/2025 23/01/2032 Tải

25 XT5825000052 Công Ty TNHH Phú Gia Tiến 85H01246 20/01/2025 20/01/2032 Tải

26 XT5825000048 Công Ty Cổ Phần ĐT&XD Hoàng Nhân 85H01242 20/01/2025 20/01/2032 Tải

27 XT5825000044 Công Ty Cổ Phần Rau Câu Sơn Hải 85E00266 16/01/2025 16/01/2032 Tải

28 XT5825000034 CTy TNHH TM&XD Sơn Long Thuận 85H01292 14/01/2025 14/01/2032 Tải

29 XT5825000010 Công Ty TNHH Sản Xuất – Thương Mại Bao Bì Huy Tiến 85C02007 02/01/2025 02/01/2026 Tải

30 XT5825000004 CTy TNHH TM&XD Sơn Long Thuận 85H01252 02/01/2025 02/01/2032 Tải

31 XT5825000027 CTy TNHH TM&XD Sơn Long Thuận 85H01278 10/01/2025 10/01/2032 Tải

32 XT5825000026 CTy TNHH TM&XD Sơn Long Thuận 85H01297 10/01/2025 10/01/2032 Tải

33 XT5825000014 Cty TNHH MTV Dịch Vụ Vận Tải Duyên Hải 85F00395 06/01/2025 06/01/2032 Tải

PHỤ LỤC 4: DANH SÁCH PHƢƠNG TIỆN ĐƢỢC CẤP PHÙ HIỆU XE TẢI, XE ĐẦU KÉO VÀ XE CÔNG-TEN-NƠ

(Kèm theo Thông báo số: 325 /SGTVT-QLVT ngày 05/2/2025 của Sở Giao thông vận tải Ninh Thuận) 



34 XT5825000081 HKD Phạm Ngọc Hòa 85H01281 23/01/2025 23/01/2030 Tải

35 XT5825000080 HKD Phạm Ngọc Hòa 85H01362 23/01/2025 23/01/2027 Tải

36 XT5825000073 HKD Ngô Xuân Lợi 85H01133 21/01/2025 21/01/2030 Tải

37 XT5825000072 HKD Man Thị Nhi 85H00873 21/01/2025 21/01/2031 Tải

38 XT5825000050 HKD Man Thị Nhi 85H01385 20/01/2025 20/01/2032 Tải

39 XT5825000049 HKD Đương Phụng 85C04212 20/01/2025 20/01/2032 Tải

40 XT5825000042 HKD Đặng Văn Hải 85G00089 16/01/2025 16/01/2032 Tải

41 XT5825000040 HKD Phạm Ngọc Nhân 85H01214 15/01/2025 15/01/2030 Tải

42 XT5825000037 HKD Nguyễn Văn An 85H01349 14/01/2025 14/08/2025 Tải

43 XT5825000036 HKD Nguyễn Văn An 85H01326 14/01/2025 14/08/2025 Tải

44 XT5825000021 HKD Phan Thị Hồng Thủy 85H01367 09/01/2025 09/01/2030 Tải

45 XT5825000018 HKD Nguyễn Thành Luân 85H00011 08/01/2025 08/01/2032 Tải

46 XT5825000012 HKD Dương Văn Ca 85E00151 06/01/2025 06/01/2030 Tải

47 XT5825000011 HKD Trương Thị Hoàng Phi 85H00731 06/01/2025 06/01/2031 Tải
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